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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3.0 điểm)
Câu 1.1. Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp Hoa Kỳ là
A. trang trại. 	B. nông hộ. 	C. hợp tác xã. 	D. đồn điền.
Câu 1.2. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kỳ?
A. Là siêu cường công nghiệp của thế giới. 	B. Chỉ đầu tư mạnh ngành khai khoáng.
C. Chỉ phát triển mạnh các ngành chế biến. 	D. Ít chú trọng đến ngành năng lượng.
Câu 1.3. Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng của dịch vụ trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ (năm 2020 so với 2000)?
A. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và giảm. 	B. Chiếm tỉ trọng lớn nhất và giảm.
C. Chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và giảm. 	D. Chiếm tỉ trọng lớn nhất và tăng.
Câu 2.1. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành tài chính của Hoa Kỳ?
A. Kém phát triển.  	B. Không có ngân hàng lớn.
C. Chỉ phát triển trong nước. 	D. Phát triển mạnh.
Câu 2.2. Ngành dịch vụ của Hoa Kỳ có
A. tỉ trọng trong GDP lớn nhất. 	B. số lượng lao động ít nhất.
C. tốc độ tăng trưởng rất chậm. 	D. sản phẩm ít có sự đa dạng.
Câu 2.3. Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu kinh tế
Hoa Kỳ (năm 2020 so với năm 2000)?
A. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và giảm. 	B. Chiếm tỉ trọng lớn nhất và giảm.
C. Chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và tăng. 	D. Chiếm tỉ trọng lớn thứ hai và giảm.
Câu 3.1: Đặc điểm ngành thương mại Hoa Kỳ là 
A. đối tác thương mại chính là Việt Nam, Mê-hi-cô.
B. thị trường nội địa có sức mua yếu và trung bình.
C. là cường quốc về ngoại thương, nội thương nhỏ.
D. nội thương Hoa Kỳ có quy mô đứng đầu thế giới.
Câu 3.2: Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu lớn và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kỳ?
A. Ngân hàng và tài chính. 	B. Du lịch và thương mại.
C. Hàng không và viễn thông. 	D. Vận tải biển và du lịch.
Câu 3.3: Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kỳ là
A. sức mua của dân cư lớn. 	B. bán sản phẩm công nghiệp.
C. chính sách phát triển tốt. 	D. chuyên môn hoá sản xuất.
Câu 4.1. Phía Đông của Liên bang Nga tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 	B. Ấn Độ Dương. 	C. Thái Bình Dương. 	D. Bắc Băng Dương.
Câu 4.2. Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu
A. cận cực. 	B. ôn đới. 	C. cận nhiệt. 	D. nhiệt đới.
Câu 4.3. Địa hình chủ yếu ở phía Bắc Đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga là
A. đầm lầy. 	B. núi cao. 	C. thảo nguyên. 	D. sơn nguyên.
Câu 5.1. Phía Bắc của Liên bang Nga tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương. 	B. Ấn Độ Dương. 	C. Thái Bình Dương. 	D. Bắc Băng Dương. 
Câu 5.2. Dầu mỏ của Liên bang Nga tập trung nhiều nhất ở
A. đồng bằng Đông Âu. 	B. đồng bằng Tây Xi-bia.
C. cao nguyên Trung Xi-bia. 	D. ven Bắc Băng Dương.
Câu 5.3. Phát biểu nào sau đây đúng về ngành công nghiệp dầu khí của Liên bang Nga?
A. Tập trung ở phía Đông. 	B. Phát triển còn rất chậm.
C. Mang lại doanh thu lớn. 	D. Hạn chế việc xuất khẩu.
Câu 6.1. Loại cây lương thực chính của Liên bang Nga là
A. lúa mì. 	B. lúa gạo. 	C. ngô. 	D. sắn.
Câu 6.2. Loại hình giao thông vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc phát triển giao thương của Liên bang Nga với các nước trên thế giới là
A. đường biển. 	B. đường ô tô.
C. đường hàng không. 	D. đường sông.
Câu 6.3. Các trung tâm công nghiệp của Liên bang Nga tập trung nhiều nhất ở phía nào sau đây?
A. Tây. 	B. Bắc. 	C. Đông. 	D. Đông bắc.
Câu 7.1. Loại hình giao thông vận tải có vai trò quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội phía đông Liên bang Nga là
A. đường sắt. 	B. đường sông. 	C. đường hàng không. D. đường biển.
Câu 7.2. Ngành nông nghiệp Liên bang Nga phát triển mạnh ở vùng nào dưới đây? A. Đồng bằng Tây Xi-bia, dãy U-ran. 	 	B. Vùng phía đông.
C. Đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia. D. Vùng phía nam.
Câu 7.3. Mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới của Liên bang Nga năm 2020 là
A. khoai tây.  	 	 	 	 	B. yến mạch.
C. thịt bò.   	 	 	 	 	D. lúa mì.
Câu 8.1. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Liên bang Nga là
A. Nô-vô-xi-biếc, ôm-xcơ (Omsk).  	 	 	B. Mát-xcơ-va, ôm-xcơ.
C. Mát-xcơ-va, Xanh Pê-téc-bua.  	 	 	D. Ma-ga-đan, Kha-ba-rốp.
Câu 8.2: Điểm khác biệt của đồng bằng Tây Xi-bia với đồng bằng Đông Âu là 
A. đất đai màu mỡ, thuận lợi cho trồng cây lương thực.
B. là nơi dân cư tập trung đông đúc, có nhiều thành phố.
C. địa hình tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ.
D. tập trung nhiều khoáng sản; đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên.
Câu 8.3: Phát biểu nào sau đây đúng với tình hình dân cư của Liên bang Nga? 
A. Dân cư chủ yếu sống ở ven Thái Bình Dương, nhất là vùng phía Nam.
B. Liên bang Nga có hơn 100 dân tộc, trong đó chủ yếu là người Tac-ta.
C. Tỉ suất sinh thấp hơn tỉ suất tử dẫn đến tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên âm.
D. Sự nhập cư của nhiều người nước ngoài làm dân số tăng nhanh chóng
Câu 9.1. Nhật Bản nằm ở vị trí nào sau đây?
A. Đông Á. 	B. Nam Á. 	C. Bắc Á. 	D. Tây Á.
Câu 9.2. Nhật Bản có
A. vùng biển rộng, đường bờ biển dài. 	B. đường bờ biển dài, có ít vũng vịnh.
C. ít vũng vịnh, nhiều dòng biển nóng. 	D. nhiều dòng biển nóng, có rất ít đảo. 
Câu 9.3. Nhật Bản là một quốc đảo nằm ở đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương. 	B. Thái Bình Dương. 	C. Đại Tây Dương. 	D. Ấn Độ Dương. 
Câu 10.1. Nhật Bản nằm trong khu vực hoạt động chủ yếu của gió nào sau đây?
A. Gió mùa. 	B. Gió Tây. 	C. Đông cực. 	D. Gió phơn.
Câu 10.2. Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là
A. dân số không đông. 	B. tập trung ở miền núi.
C. tốc độ gia tăng cao. 	D. cơ cấu dân số già.
Câu 10.3. Các giá trị văn hóa, di tích lịch sử độc đáo là điều kiện thuận lợi chủ yếu để Nhật Bản phát triển ngành kinh tế nào sau đây?
A. Nông nghiệp. 	B. Lâm nghiệp. 	C. Công nghiệp. 	D. Du lịch.
Câu 11.1. Dân cư Nhật Bản phân bố tập trung ở
A. đồng bằng ven biển. 	B. các vùng núi ở giữa. C. dọc các dòng sông. 	D. ở các sườn núi thấp.
Câu 11.2. Năng suất lao động xã hội ở Nhật Bản cao chủ yếu do
A. lực lượng lao động đông. 	B. cơ cấu dân số già nhanh.
C. không làm việc tăng ca. 	D. làm việc chăm chỉ, tự giác.
Câu 11.3. Mùa đông kéo dài, khá khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, mùa hè ấm áp là đặc điểm khí hậu của
A. phía bắc Nhật Bản.  	B. phía nam Nhật Bản.
C. khu vực trung tâm Nhật Bản. 	D. khu vực ven biển Nhật Bản.
Câu 12.1: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho sản lượng đánh bắt hải sản của Nhật Bản có xu hướng giảm?
A. Nguồn lợi hải sản ngày càng bị giảm sút. 	B. Môi trường biển ngày càng bị ô nhiễm. C. Lực lượng đánh bắt ngày càng ít hơn. 	D. Phương tiện đánh bắt không đổi mới. 
Câu 12.2: Nền nông nghiệp Nhật Bản
A.	có qui mô lớn, năng suất cao.
B. chủ yếu sản xuất ra sản phẩm để xuất khẩu.
C. có ngành chăn nuôi phát triển hơn ngành trồng trọt.
D. sản xuất theo hướng thâm canh, áp dụng công nghệ tiên tiến.
Câu 12.3: Đặc điểm nổi bật về công nghiệp của vùng kinh tế Hôn-su là
A. có nhiều trung tâm công nghiệp lớn. 	B. phát triển khai thác than và luyện thép. 
C. tập trung vào khai thác quặng đồng. 	D. chủ yếu khai thác than đá, quặng sắt.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2.0 điểm) Câu 1.1. Cho thông tin sau:
Lãnh thổ rộng lớn đã làm cho Liên bang Nga có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú. Vị trí địa lí giáp với nhiều quốc gia, giáp biển là điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, lãnh thổ rộng lớn cũng đặt ra các vấn đề cần quan tâm về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, các khu vực.
a) Lãnh thổ rộng lớn là nguyên nhân chính khiến cho Liên bang Nga có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên
phong phú.
b) Vị trí địa lí giáp với nhiều quốc gia và giáp biển là điều kiện bất lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế - xã
hội của Liên bang Nga.
c) Để phát triển kinh tế - xã hội các vùng, các khu vực của Liên bang Nga, cần phải quan tâm đến đặc điểm
lãnh thổ rộng lớn của quốc gia này.
d) Để phát triển kinh tế - xã hội các vùng, các khu vực của Liên bang Nga, cần phải chú trọng đầu tư vào
cơ sở hạ tầng giao thông và hạn chế mối quan hệ với các nước để đảm bảo an ninh quốc phòng. Câu 1.2. Cho thông tin sau:
Phía tây Liên bang Nga có khí hậu ôn hoà, phía đông có khí hậu lục địa nên khắc nghiệt hơn, phía bắc có khí hậu cận cực và cực, phía tây nam gần Biển Đen có khí hậu cận nhiệt. Đặc điểm khí hậu tạo điều kiện cho Liên bang Nga phát triển kinh tế đa dạng, đặc biệt là tạo ra sản phẩm nông nghiệp phong phú ở nhiều vùng khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều nơi khô hạn, nhiều vùng lạnh giá gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
a) Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu nhiệt đới.
b) Phía tây Liên bang Nga có khí hậu ôn hòa hơn phía đông.
c) Trở ngại lớn nhất của khí hậu Liên bang Nga là lũ lụt kéo dài trên diện rộng.
d) Khí hậu Liên bang Nga không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhiệt đới.

Câu 1.3. Cho thông tin sau:
Vũ khí mạnh nhất của Nga hiện nay, ngoài tên lửa hạt nhân, không phải quân đội và không quân Nga, mà là khí đốt và dầu mỏ. Nga chỉ đứng sau Hoa Kỳ trong tư cách nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới…..Tính trung bình, hơn 25% lượng khí đốt và dầu của châu Âu đến từ Nga…Có một số tuyến đường ống lớn chạy từ đông sang tây xuất phát từ Nga, một số cung cấp dầu và một số thì cung cấp khí đốt.
a) Liên bang Nga là quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và cung cấp dầu mỏ.
b) Đường ống đóng vai trò quan trọng nhất trong khai thác khoáng sản vùng phía đông.
c) Ngành khai thác và xuất khẩu dầu khí của Nga tập trung chủ yếu ở phía đông nơi có nguồn khoáng sản
dồi dào.
d) Hiện nay, Liên bang Nga là nước cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho các nước châu Âu. (Hiện nay là Hoa Kỳ)

Câu 2.1. Cho bảng số liệu:
Tỉ lệ gia tăng dân số của Nhật Bản, giai đoạn 2000 - 2020 (Đơn vị: %)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Tỉ lệ gia tăng dân số
	0,18
	0,13
	0,03
	-0,09
	-0,30


(Nguồn: UN, 2021) a) Tỉ lệ gia tăng dân số của Nhật Bản giảm liên tục.
b) Những năm Nhật Bản có tỉ lệ gia tăng dân số âm (-) thì quy mô dân số tăng nhanh.
c) Tỉ lệ gia tăng dân số thấp là một nguyên nhân khiến cơ cấu dân số Nhật Bản già nhanh.
d) Tỉ lệ gia tăng dân số của Nhật Bản thấp do tỉ lệ sinh thấp và tỉ lệ tử cao. Câu 2.2. Cho bảng số liệu:
Tuổi thọ trung bình và số năm đi học trung bình của người từ 25 tuổi trở lên
của Nhật Bản, năm 2000 và 2020 (Đơn vị: năm)
	Năm
	2000
	2020

	Tuổi thọ trung bình
	81,2
	84,7

	Số năm đi học trung bình
	12,1
	13,4


(Nguồn: UN, 2021)
a) Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản ngày càng tăng.
b) Số năm đi học trung bình của người từ 25 tuổi trở lên ở Nhật Bản cao nhưng giảm nhanh.
c) Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản cao do kinh tế - xã hội phát triển.
d) Số năm đi học trung bình của người từ 25 tuổi trở lên ở Nhật Bản cao do Chính phủ rất chú trọng đầu tư
cho giáo dục.
Câu 2.3. Cho thông tin sau:
Trong nền kinh tế Nhật Bản, nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% GDP và sử dụng hơn 3% lực lượng lao động (năm 2020). Diện tích đất nông nghiệp hạn chế nên hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là các trang trại có quy mô vừa và nhỏ. Nền nông nghiệp của Nhật Bản phát triển theo hướng công nghệ cao, giảm tối đa nguồn lao động.
a) Nông nghiệp Nhật Bản sản xuất với quy mô lớn.
b) Nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản.
c) Diện tích đất nông nghiệp có nhiều khả năng mở rộng.
d) Nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. (2.0 điểm)
Câu 1.1. Biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2020 là 4924,7 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là -627,5 tỉ USD. Tính trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2020. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).
Đáp án:
Câu 1.2. Biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2020 là 4924,7 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là -627,5 tỉ USD. Tính trị giá xuất khẩu của Hoa Kỳ năm 2020. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).
Đáp án:
Câu 1.3: Cho bảng số liệu:
GDP CỦA HOA KỲ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2020(Đơn vị: tỉ USD)
	Châu lục/quốc gia
	Hoa Kỳ
	Châu Âu
	Châu Á
	Châu Phi

	GDP
	20 893,74
	20 796,66
	32 797,13
	2 350,14


(Nguồn: WB, 2022) Theo bảng số liệu năm 2020, GDP của Hoa Kỳ gấp bao nhiêu lần GDP của châu Phi?  (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất) Đáp án:
Câu 2.1. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, số dân nông thôn là 36,8 triệu người (năm 2020). Tính tỉ lệ dân nông thôn của Liên Bang Nga năm 2020. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).
Đáp án:
[bookmark: _GoBack]
Câu 2.2. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, số dân thành thị là 109,2 triệu người (năm 2020). Tính tỉ lệ dân thành thị của Liên Bang Nga năm 2020. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %). Đáp án:
Câu 2.3. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, trong đó dân tộc Nga chiếm 80,9% (năm 2020). Hãy cho biết dân tộc Nga của Liên bang Nga có bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người). Đáp án:
Câu 3.1. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, trong đó dân tộc Nga có 118,1 triệu người (năm 2020). Hãy cho biết các dân tộc khác của Liên Bang Nga chiếm bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Đáp án:
Câu 3.2. GDP của Liên Bang Nga năm 2020 là 1489 tỉ USD, dân số của Liên Bang Nga năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính thu nhập bình quân đầu người của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD/người).
Đáp án:
Câu 3.3. Liên Bang Nga có diện tích là 17 triệu km2, số dân năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính mật độ dân số của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).
Đáp án:
Câu 4.1. Cho bảng số liệu:
Số dân theo nhóm tuổi của Nhật Bản, năm 2020 (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2020

	Từ 0 đến 14 tuổi
	15,1

	Từ 15 đế 64 tuổi
	74,5

	Từ 65 tuổi trở lên
	36,6

	Tổng
	126,2


(Nguồn: UN, 2021)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết số dân trong nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên của Nhật Bản gấp bao nhiêu lần số dân từ 0 đến 14 tuổi? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Đáp án:
Câu 4.2. Cho bảng số liệu: Số dân theo nhóm tuổi của Nhật Bản, năm 2020 (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2020

	Từ 0 đến 14 tuổi
	15,1

	Từ 15 đế 64 tuổi
	74,5

	Từ 65 tuổi trở lên
	36,6

	Tổng
	126,2


(Nguồn: UN, 2021)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết số dân trong nhóm tuổi từ 15 đến 64 của Nhật Bản gấp bao nhiêu lần số dân từ 0 đến 14 tuổi? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Đáp án:
Câu 4.3. Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN CỦA NHẬT BẢN, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân
	126,9
	127,7
	128,0
	127,0
	126,2


Căn cứ vào bảng số liệu, tính số dân năm 2020 gấp bao nhiêu lần số dân năm 2005. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
Đáp án:
PHẦN IV. Tự luận (3.0 điểm)
- Hoa Kỳ (Sự phân hoá lãnh thổ Hoa Kì – mục III)
- Xác định dạng biểu đồ.
- Nhận xét
- Giải thích
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